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MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc453520663][bookmark: _Toc469844825]1.Lý do lựa chọn đề tài
Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội đã và đang đặt ra yêu cầu con người phải có khả năng đối phó, thích nghi trước tốc độ biến động kinh tế, xã hội nhanh chóng, liên tục đồng thời phải có khả năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nền giáo dục hiện đại phải bồi dưỡng cho người học không chỉ những tri thức khoa học mà quan trọng hơn cả là năng lực tư duy, năng lực thực tiễn và các năng lực khác. Trong những năng lực đó, năng lực tự học (TH) là năng lực cốt lõi, có tầm quan trọng hàng đầu đối với SV hiện nay. 
Mục tiêu và đặc thù tri thức phần chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (NNLCB của CNMLN) cùng với việc đào tạo theo học chế tín chỉ đã làm cho đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học (PTNLTH) càng trở nên cần thiết và cấp bách vì nó không chỉ giúp sinh viên (SV) có được cách học phù hợp để lĩnh hội lượng tri thức của môn học này mà còn giúp các em tự xây dựng cho mình phương pháp học tập phù hợp và hiệu quả trong suốt quá trình học tập ở bậc đại học cũng như trong quá trình công tác sau này. 
Từ những lý do trên, tác giả đã chọn vấn đề Dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình.
[bookmark: _Toc453520664][bookmark: _Toc469844826]2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội, luận án đề xuất những nguyên tắc và biện pháp để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH nhằm phát triển NLTH của SV. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn NNLCB của CNMLN và chất lượng đào tạo ở các trường đại học.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục đích đề ra, đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:
- Bổ sung, hoàn thiện khung lý luận của dạy hoc NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học trong điều kiện hiện nay. 
- Khảo sát thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
- Đề xuất các nguyên tắc và biện pháp để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH ) theo định hướng PTNLTH cho sinh viên.
- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hiệu quả và khả thi của những biện pháp đề xuất và đưa ra một số khuyến nghị.
[bookmark: _Toc453520665][bookmark: _Toc469844827]3.Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
 Hoạt động giảng dạy, học tập NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của giảng viên và sinh viên ở các trường đại học ở Hà Nội. 
3.2.Đối tượng nghiên cứu
Quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH với PTNLTH của SV.
3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Chỉ tiến hành thực nghiệm sư phạm việc dạy học trong các nội dung lý luận về CNXHKH của môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học tại Hà Nội.
- Địa bàn điều tra, khảo sát: Trường Đại học Giao thông vận tải, trường đại học Điện lực, trường đại học Kiểm sát, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, trường Đại học Thương Mại, trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Đối tượng và địa bàn thực nghiệm: Các lớp hệ đại học chính quy tập trung của 5 trường Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Thương Mại, Đại học Kiểm sát, Đại học Giao thông vận tải. 
[bookmark: _Toc453520666][bookmark: _Toc469844828]4. Giả thuyết khoa học
[bookmark: _Toc453520667][bookmark: _Toc469844829]Nếu các nguyên tắc và biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH mà luận án đề xuất được vận dụng, thực hiện một cách nghiêm túc trong quá trình dạy học phần tri thức này thì sẽ có tác động tích cực đến phát triển NLTH của SV, góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn học và chất lượng giáo dục đào tạo ở các trường đại học tại Hà Nội. 
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc482008314]5.1. Phương pháp luận
[bookmark: _GoBack]Luận án dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về đổi mới dạy học các môn Lý luận chính trị; lý luận dạy học hiện đại; quan điểm hệ thống cấu trúc; quan điểm thực tiễn.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp logic lịch sử.
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
- Điều tra, khảo sát, phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm với các GV, nhà quản lý giáo dục.
- Phương pháp quan sát hoạt động học của SV.
- Phương pháp nghiên cứu giả thuật.
- Thực nghiệm sư phạm.
 - Phương pháp thống kê toán học.
[bookmark: _Toc469844830][bookmark: _Toc453520668]6.Những đóng góp mới của luận án
6.1. Về lý luận
- Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH và mối quan hệ giữa dạy học với PTNLTH của SV trong các trường đại học.
- Xây dựng cấu trúc năng lực tự học của sinh viên.
- Xác định các mức độ PTNLTH của SV.
- Làm rõ những đặc trưng của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học. 
- Đề ra một số nguyên tắc, biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
6.2. Về thực tiễn 
- Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH làm cơ sở thực tiễn đề xuất các biện pháp.
- Thiết kế một số bài giảng trong phần CNXHKH của môn NNLCB của CNMLN, giúp cho các giảng viên có thể tham khảo, áp dụng trong quá trình dạy họcNNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH.
7. Những luận điểm cần bảo vệ
[bookmark: _Toc453520669][bookmark: _Toc469844831]- Với đặc thù tri thức phần CNXHKH, việc dạy học theo định hướng PTNLTH có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ giúp SV có được phương pháp tự học môn học phù hợp, hiệu quả, mà còn PTNLTH để SV thực hiện tốt nhiệm vụ học tập trong suốt quá trình đại học và cả cuộc sống sau này.  
- Để bồi dưỡng và PTNLTH cho SV cần có biện pháp cụ thể phù hợp với với điều kiện thực tế và tác động vào nhận thức cũng như tạo ra nhiều cơ hội thực hành tự học cho sinh viên.  
- Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, khi áp dụng các nguyên tắc và biện pháp của luận án đã đề xuất sẽ đảm bảo được mục tiêu PTNLTH ở sinh viên. 
8. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương 
[bookmark: _Toc486928820]

Chương 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ
CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN CNXHKH) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC 
[bookmark: _Toc453520672][bookmark: _Toc469844834][bookmark: _Toc486928821]Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1.1. Tổng quan nghiên cứu về dạy học theo định hướng phát triển  năng lực tự học
[bookmark: _Toc453520673][bookmark: _Toc469844835][bookmark: _Toc486928822]1.1.1.Những nghiên cứu về năng lực tự học (NLTH)
* Về khái niệm NLTH
Năng lực tự học, khả năng tự học, tự học là những thuật ngữ khác nhau nhưng đều là đề cập đến nhân tố quan trọng nhất quyết định đến quá trình học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân người học. Vấn đề này từ lâu đã là mối quan tâm của các nhà giáo dục. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu bàn một cách trực tiếp về khái niệm năng lực tự học mà chủ yếu các tác giả mới chỉ đề cập nhiều đến khái niệm tự học. Có thể kể đến những tác giả tiêu biểu như N.A Rubakin, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Khánh Bằng, Trần Bá Hoành, Thái Duy Tuyên….
[bookmark: _Toc486928823]* Về cấu trúc của NLTH
Cấu trúc của năng lực tự hocđã được đề cập đến trong một số nghiên cứu như: Học và dạy cách học Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo;Xã hội học tập, học tập suốt đời và các kỹ năng tự học của Nguyễn Cảnh Toàn và Lê Hải Yến; Dạy cách học ở Đại Học của Denise Chalmer và Richard Fuller….Tuy vậy, hầu hết các công trình nghiên cứu đều không trực tiếp bàn về cấu trúc của năng lực tự học, cũng không chỉ ra đó là thành tố của năng lực tự học mà chỉ đề cập đến nó như một cách tiếp cận nhằm tác động vào các yếu tố làm phát triển khả năng tự học của người học. 
* Về những yếu tố tác động đến NLTH
Đã có nhiều tác giả bàn đến những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tự học trong các nghiên cứu của họ như: R.Retzke; N.A. Ru Ba Kin; Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Hải Yến, Lê Khánh Bằng, Thái Duy Tuyên…. Các tác giả đã đề cập đến những yếu tố như chủ thể của người học, vai trò của người dạy, của các điều kiện môi trường học tập xung quanh. Trong đó, hầu hết các nghiên cứu đều nhấn mạnh yếu tố chủ thể người học, coi đólà yếu tố quan trọng nhất. 
[bookmark: _Toc453520674][bookmark: _Toc469844836][bookmark: _Toc486928825]1.1.2. Những nghiên cứu về dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học
Cùng với những nghiên cứu về dạy học PTNL, dạy họctheo định hướng PTNLTH cũng được đề cập đến ở những mức độ và khía cạnh khác nhau, tiêu biểu như A.A.Goroxepxki và M.T.Lubixuna trong nghiên cứu Tổ chức công việc tự học của sinh viên ở Đại học; Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên như thế nào của I.F. Kharlamov; Quá trình dạy - tự học hay Học và dạy cách học của Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên); Phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm củaNguyễn Kỳ; Dạy cách học ở Đại Học của Denise Chalmer và Richard Fuller; Giảng dạy ngày nay của Geoferey Petty; Dạy hoc hiện đại: Lý luận - Biện pháp - Kỹ thuật của Đặng Thành Hưng; Xây dựng chương trình học: hướng dẫn thực hành của Jon Wiles, Joseph Bondi; Tổ chức dạy học trên lớp để giúp sinh viên tự học của Thái Duy Tuyên và Trần Thị Trúc; Phương pháp dạy và học đại học của Nguyễn Cảnh Toàn và Lê Khánh Bằng; Cách mạng học tập của Gordon Dryden và Jennette Vos; Cải cách giáo dục ở các nước phát triển của Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh; Nghệ thuật và khoa học dạy học của Robert J. Marzano …..Các nghiên cứu đã khẳng đinh vai trò của người thầy và nhà trường trong việc dạy cách học của SV. Ở một số công trình còn gợi ý những phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của SV.
[bookmark: _Toc453520675][bookmark: _Toc469844837][bookmark: _Toc486928826]1.2. Tổng quan nghiên cứu về dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học 
Là một môn học mới, các công trình nghiên cứu trực tiếp về dạy học bộ môn này cũng như về phần CNXHKH chưa nhiều. Có một số nghiên cứu bắt đầu tiếp cận hoặc bàn chung đến việc dạy học tích cực, dạy học theo định hướng PTNL trong đó có NLTH ở các phần kiến thức cụ thể như triết học Mác – Lênin, Kinh tế chín trị Mác – Lênin, và cả phần CNXHKH. Cụ thể như: Bài viết Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Nguyễn Quý; Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin ở trường đại học Bách Khoa Hà Nội của Ngô Minh Khang; Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin - mối quan tâm của nhiều trường cao đẳng, đại học của Nguyễn Đình Đức; Về đổi mới giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học của Trần Thị Nguyệt; Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học NNLCB của CNMLN của Bùi Thị Thanh Huyền; Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cựccủa Trần Thị Mai Phương….. Nhìn chung các nghiên cứu mới chỉ ra sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy họcđể phát huy tính tích cực của SV. Các giải pháp đề ra còn có tính chung chung cho tất cả các môn lý luận chính trị.
[bookmark: _Toc453520676][bookmark: _Toc469844838][bookmark: _Toc486928827]1.3. Những kết quả đã đạt được và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu
Qua tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án, chúng tôi thấy những kết quả đạt được như sau:
Thứ nhất, Hầu hết các công trình nghiên cứu đều khẳng định năng lực tự học là một năng lực quan trọng ở mỗi cá nhân. Nó không chỉ là yếu tố quyết định đến kết quả của quá trình học tập mà còn là chìa khóa cho sự thành công của con người trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay; cách dạy của người dạy quyết định đến cách học của người học. Một số công trình nghiên cứu cũng đã đề xuất hệ phương pháp dạy học để phát triển năng lực cho người học.
Thứ hai, Việc dạy học các môn lý luận nói chung, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) nói riêng ở các trường đại học nước ta đã có những thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, những thay đổi đó nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của xã hội và người học trong dạy học môn học này.
Vì vậy, kế thừa những thành quả trong những công trình của các học giả đi trước, luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu, làm rõ những vấn đề sau:
[bookmark: _Toc486928828]Một là, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận của dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học: Khái niệm tự học, NLTH, cấu trúc của NLTH; PTNLTH và các mức độ PTNLTH; dạy học theo định hướng PTNLTH; đặc trưng của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH.
Hai là, từ cơ sở lý luận, luận án nghiên cứu khái quát thực trạng của việc dạy học theo định hướng PTNLTH NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) ở các trường đại học tại Hà Nội trong thời gian qua; chỉ ra những thành tựu và hạn chế cùng những nguyên nhân của thực trạng đó.
Ba là, luận án nghiên cứu, xây dựng các nguyên tắc và đề xuất các biện pháp dạy NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học. Trên cơ sở đó tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của những nguyên tắc và nhóm giải pháp nghiên cứu đã đề ra. 
Chương 2
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY HỌC 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN CNXHKH) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

2.1. Cơ sở lý luận của dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học
[bookmark: _Toc486928830][bookmark: _Toc469844841]2.1.1. Năng lực tự học và phát triển năng lực tự học
2.1.1.1 Năng lực tự học
* Năng lực
Năng lực là khả năng huy động tổng hợp những kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính tâm lý cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí… để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định.
Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
[bookmark: _Toc469844842]* Tự học
Tự học là hoạt động chủ động, tự giác của con người trong việc nâng cao trình độ tri thức và rèn luyện kỹ năng, do chính bản thân người học thực hiện nhằm phát triển, hoàn thiện các phẩm chất, nhân cách theo một định hướng xác định.
[bookmark: _Toc469844843]* Năng lực tự học
Năng lực tự học là khả năng người học thực hiện các hoạt động tự học. Có thể hiểu: Năng lực tự học là khả năng xác định mục đích, nhiệm vụ học tập và sử dụng các phương pháp học tập một cách linh hoạt, sáng tạo để thực hiện tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ học tập. 
Cấu trúc của năng lực tự học
NLTH được hợp thành từ hai nhóm thành tố năng lực đó là năng lực trí tuệ và năng lực hành động. 
Nhóm thành tố năng lực trí tuệ bao gồm những tri thức về phương pháp tự học đối với lĩnh vực mà bản thân chủ thể muốn học tập; xác định được vai trò, ý nghĩa và kết quả mà tự học mang lại.
Nhóm các thành tố năng lực hành động bao gồm các kỹ năng sau:
1/ Tự làm việc với tài liệu học tập 
2/ Tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề
3/ Tự ghi chép, thu thập thông tin
4/Tự tìm kiếm tư liệu và khai thác các phương tiện trong dạy - học
5/ Tự vận dụng các thao tác tư duy trong học tập
6/ Tự kiểm tra, đánh giá, ôn tập và củng cố kiến thức. 
2.1.1.2. Phát triển năng lực tự học
Phát triển NLTH là sự tác động làm biến đổi những khả năng, những phẩm chất tâm lý của bản thân người học nhằm tiến hành hoạt động tự học đạt kết quả ngày càng cao hơn. 
* Các mức độ phát triển NLTH ở SV 
Căn cứ vào biểu hiện và mức độ thực hiện các kỹ năng tự học của người học, tác giả phân chia các mức độ phát triển của NLTH thành 4 mức: NLTH thấp, NLTH trung bình, NLTH khá, NLTH cao.
* Các yếu tố tác động đến quá trình phát triển năng lực tự học của sinh viên
Một là, Nhóm các nhân tố từ bản thân người học
1/ Động cơ, nhu cầu 
2/ Nhận thức của người học về tự học
3/  Ý thức tự giác và ý chí quyết tâm của bản thân người học
Ngoài ra còn có những yếu tố ảnh khác cũng hưởng đến PTNLTH của SV như yếu tố tâm lý, thể chất, bẩm sinh, di truyền, chỉ số thông minh (IQ), chỉ số cảm xúc (EQ), chỉ số sáng tạo (CQ) ….
Hai là, Nhóm các nhân tố bên ngoài tác động vào quá trình PTNLTH
1/ Tác động từ giảng viên và phương pháp dạy học của giảng viên 
2/ Tác động từ các điều kiện dành cho tự học
3/ Tác động từ nhà trường và tập thể lớp học 
4/ Tác động của môi trường xã hội và của gia đình đối với tự học
5/ Tác động từ những yếu tố của chủ thể người học
[bookmark: _Toc469844844][bookmark: _Toc486928831]2.1.2. Dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học
2.1.2.1. Dạy học theo địnhhướng phát triển năng lực tự học
Về mục tiêu dạy học theo định hướng PTNLTH
Về nội dung dạy học
Về phương pháp dạy học
Về kiểm tra đánh giá
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học là quá trình tổ chức các hoạt động dạy học của giảng viên nhằm từng bước hình thành và làm gia tăng ở sinh viên khả năng tự tìm hiểu, vận dụng các tri thức về các phương pháp, kỹ năng tự học cơ bản một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình học tập và trong cuộc sống. 
Dạy học theo định hướng PTNLTH phải đảm bảo đầu ra của quá trình dạy học là hình thành và phát triển năng lực tự học ở người học, chú trọng việc làm bộc lộ những khả năng, phát triển những kĩ năng tự họcở người học. Thông qua những phương pháp dạy học để tích cực hóa người học, giảng viên tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ để sinh viên biết cách học, biết cách tự học, tự chiếm lĩnh tri thức, phát hiện vấn đề và sáng tạo những tri thức mới.
2.1.2.2. Đặc trưng của dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học 
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học là quá trình giảng viên thiết kế, sử dụng các biện pháp và tổ chức các họat động dạy học nhằm bồi dưỡng, phát triển và phát huy tối đa năng lực tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của sinh viên ở các trường đại học.
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học có những đặc trưng cơ bản:
Thứ nhất, Về mục tiêu dạy học 
Thứ hai, Về nội dung dạy học
Thứ ba, Về phương pháp dạy học
Thứ tư, Về kiểm tra, đánh giá
Thứ năm, Về vai trò, vị trí của phát triển NLTH với việc học tập môn NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) nói riêng và cả quá trình học tập của SV nói chung
2.2. Cơ sở thực tiễn của dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo định hướng năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
[bookmark: _Toc469844848][bookmark: _Toc486928834]2.2.1. Khái quát đặc điểm sinh viên các trường đại học tại Hà Nội 
[bookmark: _Toc469844849][bookmark: _Toc486928835]2.2.2. Thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội 
[bookmark: _Toc469844852][bookmark: _Toc486928849]2.3. Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra 
[bookmark: _Toc469844853][bookmark: _Toc486928850]2.3.1. Đánh giá thực trạng 
2.3.1.1. Kết quả  đạt được và nguyên nhân cơ bản
Về nhận thức: Nhìn chung hầu hết GV và SV đều có quan niệm đúng vềtự học, nhận thức rõ ràng về vai trò, vị trí của tự học và dạy học tự học.
Về thái độ và hoạt động: Quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Nguyên nhân: Do tác động tích cực từ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; từ quá trình hội nhập quốc tế; sự bùng nổ thông tin; từ quy luật cạnh tranh trong kinh tế thị trường; từ sự tâm huyết, yêu nghề của phần lớn các nhà quản lý giáo dục và GV. 
[bookmark: _Toc469844854][bookmark: _Toc486928851]2.3.1.2.Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó
Về phía giảng viên: Tâm lý làm theo thói quen, ngại đầu tư gia công bài giảng. Một bộ phận GV còn yếu và thiếu kiến thức về phương pháp dạy học; chưa thật mong muốn đổi mới.
Về phía người học: SV chưa có phương pháp học, còn thụ động; chưa xác định được mục tiêu, động cơ học tập; chưa có kế hoạch học tập rõ ràng; ham vui, mải chơi…
Ngoài ra, cơ sở vật chất cho tự học còn thiếu thốn; cơ chế kiểm tra, đánh giá còn chưa phù hợp…
[bookmark: _Toc469844855][bookmark: _Toc486928852]2.3.2. Những vấn đề đặt ra với việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Thứ nhất, phương pháp dạy học ở các trường đại học hiện nay chưa hướng vào việc phát triển năng lực tự học của sinh viên.
Thứ hai, vai trò chủ đạo của GV trong dạy học theo đinh hướng phát PTNLTH vẫn chưa được phát huy. Việc hướng dẫn cách học cho SV cũng như lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực của SV còn rất hạn chế. 
Thứ ba, động cơ học tập của nhiều sinh viên đối với phần CNXHKH nói riêng và môn NNLCB của CNMLN nói chung chưa đúng.
[bookmark: _Toc486928853]Thứ tư, cách thức kiểm tra, đánh giá hiện nay chưa phù hợp với dạy học phát triển NLTH cho SV
Chương 3
 NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌCNHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN (PHẦN CNXHKH) 
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNGLỰC TỰ HỌC 
[bookmark: _Toc469844858][bookmark: _Toc486928854]Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY
3.1. Các nguyên tắc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH tại Hà Nội hiện nay
[bookmark: _Toc469844860][bookmark: _Toc486928856]3.1.1. Đảm bảo nguyên tắc tính Đảng trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
Đây là nguyên tắc quan trọng để đảm bảo mục tiêu của dạy học các tri thức CNXHKH.
Để đảm bảo nguyên tắc này cần phải có sự nhất quán trong toàn bộ, ngành, các nhà trường, cán bộ ở các cơ sở giáo dục và các GV, trong quá trình thực hiện luôn bám sát và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.
3.1.2. Đảm bảo dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Thực chất đó chính là yêu cầu việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và tổ chức quá trình dạy học phải khuyến khích và hỗ trợ SV nhận thức rõ về tính độc lập trong việc học; tự tìm tòi, hợp tác và trao đổi với GV và bạn bè; tự nghiên cứu, điều tra khảo sát và hoạt động trải nghiệm thực tiễn, đồng thời biết tự kiểm tra, đánh giá và tự điều chỉnh trong quá trình tự học.
[bookmark: _Toc469844863][bookmark: _Toc486928857]3.1.3. Nguyên tắc tạo động cơ và hứng thú tự học cho SV
Để tạo động cơ và hứng thú tự học cho SV, trong quá trình dạy học, GV phải làm cho nội dung học tập trở nên hấp dẫn để kích thích hứng thú học của SV, làm cho SV thích học. Bên cạnh việc tạo hứng thú cho SV thì trong những điều kiện nhất định khi SV chưa xác định được động cơ và tự tạo hứng thú trong tự học thì GV cần tạo ra động cơ học tập cho SV thông qua việc giao nhiệm vụ học tập cụ thể, kiểm tra đánh giá sát sao quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của SV.
[bookmark: _Toc469844864][bookmark: _Toc486928858]3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả và khả thi
Tính khả thi yêu cầu việc chọn lựa những biện pháp, phương pháp dạy học cần phải nghiên cứu kĩ những điều kiện trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học, điều kiện kinh phí, tài liệu dạy học cũng như đối tượng dạy học cụ thể ở mỗi trường đại học. 
3.2. Biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
3.2.1. Nhóm các biện pháp tổ chức dạy học 
[bookmark: _Toc469844866][bookmark: _Toc486928861]3.2.1.1 Biện phápchuẩn bị
Các hoạt động của GV trong khâu chuẩn bị cho quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) cũng phải bám sát mục tiêu là định hướng phát triển năng lực tự học cho SV.
Hoạt động 1: Xác định mục tiêu bài học. Cần xác định rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ, tư tưởng phải đạt được ở SV. 
Hoạt động 2: Xác định phương pháp, phương tiện, tài liệu dạy học.
Việc lựa chọn phương pháp dạy học như thế nào phải dựa trên nội dung dạy học và phù hợp với mục tiêu dạy học phát triển năng lực tự học, khi vận dụng nó đảm bảo việc hướng tới bồi dưỡng và phát triển những kĩ năng, năng lực tự học của SV.
Hoạt động 3, Xác định nội dung hướng dẫn SV tự học
GV căn cứ vào nội dung, mục tiêu của bài học mà chọn lựa, xác định đâu là nội dung GV giảng và đâu là nội dung giao cho SV tự học. Các nội dung giao cho SV tự học thường biểu hiện ở dạng các vấn đề mà GV giao trước cho SV chuẩn bị. Do đó, đồng thời với việc giao nội dung tự học, GV phải nêu ra yêu cầu thực hiện một cách rõ ràng để định hướng cho SV tự học.
[bookmark: _Toc469844868]Hoạt động 4, Xây dựng kế hoạch bài giảng, hệ thống bài tập, câu hỏi thảo luận và ôn tập
Đây là phần thiết kế cụ thể các bước lên lớp của GV. Trong đó, GV với vai trò chủ đạo, sẽ tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động dạy học theo định hướng năng lực tự học, SV chủ động, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động học tập để lĩnh hội tri thức và bồi dưỡng, phát triển kĩ năng, năng lực tự học.
[bookmark: _Toc469844873]3.2.1.2 Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược (Fitclass) và Elearning
Đây là mô hình lớp học trong đó hoạt động tự học được tổ chức, thiết kế và thực hiện hoàn toàn đối ngược với mô hình lớp học truyền thống trước đây. Sự đảo ngược ấy thể hiện từ vị trí vai trò của GV và SV; cách truyền thụ và lĩnh hội tri thức đến cách kiểm tra đánh giá kết quả của quá trình dạy học.
Mô hình lớp học đảo ngược được thực hiện gắn liền với hình thức elearning. Bởi trong quy trình tổ chức lớp học đảo ngược, bao giờ SV cũng phải tự học trước bài học ở nhà thông qua việc GV giao nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung của bài học, hướng dẫn và cung cấp cho SV những tài liệu cần thiết đồng thời đặt ra những yêu cầu, những quy định cụ thể để SV chuẩn bị bài.
[bookmark: _Toc469844874]3.2.1.3.Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực
[bookmark: _Toc469844875]3.2.1.3.1. Dạy học giải quyết vấn đề
Tiềm năng cho phép vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học NNLCB của CNMLN phần CNXHKH rất cao. Vì bản thân những tri thức trong phần này đã chứa đựng các tình huống có vấn đề. Do đó, GV có thể thiết kế những tình huống có vấn đề cho các bài tập nhận thức phù hợp, chứa dựng mâu thuẫn giữa những cái đã biết và những cái sẽ tìm ra. Dựa vào các kiểu mâu thuẫn và đặc thù tri thức của các bài học trong phần này mà chúng tôi có thể chia các tình huống có vấn đề thành các loại như sau:
Loại 1: Tình huống nghịch lý
Những tình huống có vấn đề được xây dựng theo hình thức nghịch lý này sẽ kích thích sự tò mò, khám phá của SV, giúp rèn cho SV kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như kĩ năng vận dụng và liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
Loại 2, Tình huống lựa chọn
Dạy học giải quyết vấn đề với những tình huống có vấn đề dạng lựa chọn ở phần CNXHKH mang lại giá trị và ý nghĩa lớn không chỉ trong việc giúp SV nắm vững tri thức môn học mà còn củng cố được niềm tin, xây dựng thái độ tích cực, hăng say với môn học.
Loại 3, Tình huống "Vì sao"?
Đây là dạng tình huống có vấn đề rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi cũng như thường xuyên trong các bài giảng của phần CNXHKH. 
Lưu ý, trong khi hướng dẫn SV giải quyết vấn đề, ngoài việc chú ý đặt các câu hỏi gợi mở phù hợp và vừa sức, GV còn phải biết lắng nghe SV với thái độ bình tĩnh, ánh mắt, cử chỉ thân thiện tỏ rõ sự tôn trọng để khuyến khích, động viên SV. Khi kết thúc quá trình dạy học giải quyết vấn đề, GV cũng cần chú ý đánh giá kết quả, chất lượng tham gia giải quyết vấn đề của các nhóm cũng như của các SV trong lớp để khuyến khích, tạo động lực cho các SV tham gia giải quyết những tình huống học tập tiếp theo tích cực và hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc469844876]3.2.1.3.2.Thảo luận nhóm 
Dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm, GV phải đặt SV vào những tình huống dạy học, tổ chức và điều khiển để SV tự chiếm lĩnh tri thức bằng chính các hoạt động tư duy sáng tạo của mình, bằng sự hợp tác và trao đổi với bạn, thầy. Do đó, tác động và phát triển những khả năng, năng lực tự học cho SV như năng lực nhận thức, hợp tác, năng lực tư duy, hành động.
[bookmark: _Toc469844877]3.2.1.3.3. Nghiên cứu trường hợp 
Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp tạo điều kiện cho việc xây dựng các tình huống nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn, tích cực hóa người học và tạo điều kiện phát triển các kỹ năng liên hệ thực tiễn, kỹ năng vận dụng, phát hiện và giải quyết vấn đề, phát triển tư duy biện chứng, tư duy phân tích, tổng hợp, phản biện để phát triển năng lực tự học của SV.
[bookmark: _Toc469844878]3.2.1.3.4. Sử dụng Webquest - nghiên cứu có định hướng 
Khi dạy học bằng phương pháp này, nhiệm vụ và tài liệu học tập được phổ biến trước cho SV bằng hai hình thức là email hoặc website của GV. GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ tự học của SV đều qua email và wedsite. Do đó, GV phải chú ý thực hiện việc lấy thông tin phản hồi đều đặn trước và sau mỗi buổi học để kịp thời điều chỉnh những tồn tại và khúc mắc trong quá trình dạy học. Đồng thời GV cần xây dựng những tiêu chí đánh giá rõ ràng và thực hiện đa dạng hình thức đánh giá: GV đánh giá, SV tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng để đảm bảo tính chính xác và phát huy được vai trò chủ động, tích cực của SV.
[bookmark: _Toc469844879][bookmark: _Toc486928862]3.2.1.4. Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực
[bookmark: _Toc469844880]3.2.1.4.1. Kỹ thuật động não 
[bookmark: _Toc469844881]3.2.1.4.2. Kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối 
[bookmark: _Toc469844882]3.2.1.4.3. Kỹ thuật "đọc tích cực" 
[bookmark: _Toc469844883]3.2.1.4.4. Lược đồ tư duy 
[bookmark: _Toc486928863]3.2.2. Nhóm biện pháp hướng dẫn và kiểm tra SV tự học
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng phát PTNLTH không thể thiếu biện pháp hướng dẫn SV tự học cũng như kiểm tra sát sao kết quả tự học của SV. Bao gồm:
[bookmark: _Toc469844870]3.2.2.1. Hướng dẫn và kiểm tra SV xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học 
3.2.2.2. Hướng dẫn kiểm tra SV tìm kiếm và hệ thống hóa tài liệu học tập môn học
[bookmark: _Toc469844871]3.2.2.3. Hướng dẫn, giám sát SV cách đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo môn học
3.2.2.4. Hướng dẫn, giám sát SV tự kiểm tra đánh giá quá trình tự học của bản thân
3.2.3. Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học tại các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học đặt ra yêu cầu việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV cũng phải theo hướng tiếp cận năng lực. Do đó, phải đảm bảo những yếu tố sau:
[bookmark: _Toc469844886]3.2.3.1.Về quan điểm kiểm tra, đánh giá 
Phải trên quan điểm thực hiện đánh giá để phát triển học tập, đánh giá quá trình học và đánh giá kết quả học tập.
3.2.3.2. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá 
Phải đảm bảo tính khách quan; sự công bằng; tính toàn diện; tính công khai; tính giáo dục; tính phát triển.
3.2.3.3. Các loại hình kiểm tra đánh giá 
* Đánh giá kết quả 
* Đánh giá quá trình hay (đánh giá vì sự tiến bộ của SV) 
* Đánh giá theo tiêu chí, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng
* Đánh giá xác thực 
3.2.3.4. Phương pháp kiểm tra đánh giá
Kiểm tra viết và kết hợp quan sát, theo dõi quá trình SV tự học.
3.2.3.5. Cách thức xử lý kết quả kiểm tra đánh giá
Đánh giá định tính kết hợp đánh giá định lượng
3.2.3.6. Quy trình thực hiện kiểm tra đánh giá
Bước 1: Xác định cấu trúc của bài kiểm tra 
Bước 2: Xác định rõ mục tiêu, nội dung kiểm tra đánh giá
Bước 3: Viết câu hỏi kiểm tra
Bước 4: Xác định yêu cầu của câu trả lời, thời lượng, điểm số
Bước 5: Kiểm tra, rà soát hoặc thẩm định lại các câu hỏi kiểm tra đánh giá.
Chương 4
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ DẠY HỌC 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN CNXHKH) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY
4.1. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm
4.1.1. Mục đích thực nghiệm
Nhằm kiểm chứng, thẩm định tính hiệu quả và tính khả thi của việc áp dụng những biện pháp dạy học chúng tôi đã nêu ra trong chương 3
[bookmark: _Toc469844896][bookmark: _Toc486928868]4.1.2. Nguyên tắc tổ chức thực nghiệm
Thứ nhất, về nội dung kiến thức: Phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, tôn trọng nội dung trong chương trình, giáo trình NNLCB của CNMLN.
Thứ hai, về đối tượng thực nghiệm. Phải đảm bảo tính đa dạng của nhiều trường, nhiều nhóm đối tượng thực nghiệm.
Thứ ba, về đánh giá kết quả. Phải đảm bảo tính khách quan, tính nhất quán và tính toàn diện với cả hai nhóm lớp thực nghiệm và đối chứng. 
[bookmark: _Toc486928869]4.1.3. Địa điểm và đối tượng tổ chức thực nghiệm
SV năm thứ nhất của các trường: Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Thương mại. Mỗi trường chúng tôi chọn 2 lớp SV để làm thực nghiệm và đối chứng.
[bookmark: _Toc486928870]4.1.4. Phương pháp thực nghiệm
Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò.
Giai đoạn 2: Thực nghiệm tác động
4.2. Tổ chức thực nghiệm
[bookmark: _Toc469844898][bookmark: _Toc486928872]4.2.1. Thời gian, đơn vị triển khai thực nghiệm
Thời gian tiến hành tổ chức thực nghiệm là trong học kỳ 2 của năm học 2016 - 2017, bắt đầu từ tháng 1/ 2017 đến hết tháng 5/2017. Tại các lớp của 5 trường đại học đã xác định như trên.
[bookmark: _Toc469844899][bookmark: _Toc486928874]4.2.2. Nội dung thực nghiệm
Nội dung kiến thức được lựa chọn thuộc phần CNXHKH trong chương trình NNLCB của CNMLN cụ thể:
[bookmark: _Toc485363208][bookmark: _Toc486928875][bookmark: _Toc487012094]Bảng nội dung kiến thức dạy TN
	STT bài TN
	Tên chương
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Thời gian

	1
	Chương VII
	SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XHCN
I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	

2 tiết

	2
	Chương VIII
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	
2 tiết


[bookmark: _Toc469844900][bookmark: _Toc486928876]4.2.3. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm
* Đánh giá định lượng qua kết quả các bài kiểm tra sau thực nghiệm. Kết hợp với dùng phiếu khảo sát để lấy kết quả đối chiếu, so sánh với kết quả đã có được trong phần khảo sát thực trạng.
* Đánh giá định tính qua theo dõi SV tham gia và thực hiện các nhiệm vụ học tập trong và ngoài giờ học kết hợp phỏng vấn bằng phiếu hỏi và phỏng vấn sâu đối với cả GV và SV sau giờ dạy thực nghiệm.
[bookmark: _Toc469844901][bookmark: _Toc486928877]4.2.4. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm
Luận án sử dụng phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục.
Tính giá trị trung bình theo công thức sau:

(1)



Trung bình cộng (kí hiệu là ) là một tham số đặc trưng cho sự tập trung của số liệu. Trong đó: là tần số của các giá trị 
n là số SV được thực nghiệm

Giá trị trung bình đặc trưng cho sự tập trung của số liệu nhằm so sánh mức tự học trung bình của SV ở hai nhóm thực nghiệm và đối chứng.

Phương sai (kí hiệu là ). Độ lệch chuẩn (kí hiệu là S) là các tham số đo mức độ phân tán của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng, được tính bằng các công thức:

(2)

(3)
Nhằm xác thực độ tin cậy của các kết luận thu đượctừ việc tính toán bằng các công thức nêu trên, tác giả xem xét các kết quả tính toán theo hai khả năng: 

Khả năng thứ nhất, sự khác nhau giữa hai điểm trung bình μTN vàμĐCnói chung là đáng kể, là có ý nghĩa với xác xuất sai lầm (loại 1) hay mức nghĩa .Kết luận này được hiểu là: nếu đem áp dụng rộng rãi thì cách thức dạy học mới theo tác giả đề xuất (trong TN) có hiệu qủa PTNLTH cao hơn cách thức dạy học bình thường. 

Khả năng thứ 2, sự khác nhau giữa hai điểm trung bình μTN và μĐC nói chunglà không đáng kể,chưa đủ ý nghĩa với mức nghĩa . Điều này được hiểu là từ những số liệu thu được chưa đủ để kết luận rằng cách thức dạy học mới tốt hơn cách thức dạy học bình thường. 
Để biết các kết quả thu được thuộc về khả năng nào, tác giả sẽ thực hiện phương pháp kiểm định theo cách tiếp cận P-value cụ thể các bước như sau:
Bước 1: Kiểm định giả thuyết H0:μTN =μĐC và giả thuyết đối H1: μTN>μĐC
(μTN là điểm trung bình của nhóm TN; μĐC là điểm trung bìnhcủa nhóm ĐC)
Bước 2: Dùng tiêu chuẩn T- Student để so sánh kết quả TN và ĐC được tính theo công thức:
Ta có phân phối Student với (n1+n2-2) bậc tự do.

							(4)
Trong đó: 
+ n1 là tổng số SV tham gia TN; n2 là tổng số SV tham gia đối chứng.
+       , lần lượt là điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng được khảo sát; 
S2 là phương sai gộp của 2 nhóm TN và ĐC



là phương sai của các kết quả thu được từ lớp thực nghiệm.
S2ĐClà phương sai của các kết quả thu được từ lớp đối chứng.
Từ kết quả điều tra của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng ta tính giá trị quan sát t theo công thức (4)
Bước 3: Từ giá trị quan sát t, tra bảng Student để xác định p-value
 Bước 4: So sánh p-value với mức ý nghĩa α=0,05:
· Nếu p-value ≤ α, thì bác bỏ giả thuyết H0, thừa nhận giả thuyết đối H1, nghĩa là sự khác nhau giữa μTN và μĐC là thực sự có ý nghĩa thống kê (hay μTN>μĐC là thực sự có ý nghĩa thống kê) .
· Nếu p-value > α, thì thừa nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết đối H1, nghĩa là sự khác nhau giữa μTN và μĐC là chưa đủ ý nghĩa.
Để thấy được tác động lớn tới đâu ta dựa vào giá trị ES (giá trị ES là mức độ ảnh hưởng của tác động), tính theo công thức:
	ES=
	Giá trị trung bình nhóm thực nghiệm - Giá trị trung bình nhóm đối chứng

	
	Độ lệch chuẩn của nhóm đối chứng


Kết quả tác động đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen 
[bookmark: _Toc485363211][bookmark: _Toc486928878][bookmark: _Toc487012095]Bảng tiêu chí Cohen
	Giá trị ES
	Ảnh hưởng

	> 1,00
	Rất lớn

	0,8 - 1,00
	Lớn

	0,50- 0,79
	Trung bình

	0,20- 0,49
	Nhỏ

	< 0,20
	Rất nhỏ


 Các bước tính toán trên nhằm cho phép ta khẳng định: Sự thay đổi và vượt trội về chất lượng trong các mẫu thực nghiệm so với mẫu đối chứng có phải là do biện pháp dạy học mới tốt hơn không. Có thể áp dụng rộng rãi các phương pháp và biện pháp mới trong dạy học để phát triển năng lực tự học của SV không.
[bookmark: _Toc469844902][bookmark: _Toc486928879]4.3. Kết quả thực nghiệm
Trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành thăm dò trình độ nhận thức của SV bằng bài kiểm tra đầu vào. Theo kết quả bảng điểm kiểm tra đầu vào thực nghiệm, chúng ta thấy, số lượng SV đạt điểm: giỏi, khá, trung bình, yếu kém ở 2 nhóm lớp là tương đối đồng đều, không có sự chênh lệch nhiều về nhận thức và kết quả kiểm tra. Đây chính là cơ sở để khẳng định đầu vào thực nghiệm của SV đối với cả hai nhóm lớp thực nghiệm và đối chứng là tương đương nhau. 
[bookmark: _Toc469844903][bookmark: _Toc486928881]4.3.1 Giai đoạn 1- Thực nghiệm thăm dò
Thực nghiệm thăm dò được tiến hành ở hai trường đại học là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Mỏ - Địa chất. Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm thăm dò, chúng tôi cho SV làm bài kiểm tra đồng thời ở cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, với các nội dung và hình thức như nhau. Kết quả ở nhóm lớp thực nghiệm cao hơn hẳn nhóm lớp đối chứng. Điểm trung bình của lớp thực nghiệm là 7,26 trong khi đó điểm trung bình của lớp đối chứng là 5,77. Độ chênh lệch điểm trung bình của lớp thực nghiệm so với lớp đối chứng là 1,49. Trong đó, độ lệch chuẩn của lớp thực nghiệm là 1,59; độ lệch chuẩn của lớp đối chứng là 1,76. Như vậy, qua quá trình GV dạy thực nghiệm, kết quả học tập của SV lớp thực nghiệm đã có sự tiến bộ hơn ở lớp đối chứng. Quan sát giờ học thực nghiệm, chúng tôi cũng nhận thấy SV tham gia tích cực hơn trong quá trình dạy hoc.
Kết quả thực nghiệm thăm dò này là cơ sở để tác giả tiến hành thực nghiệm tác động trên diện rộng các lớp SV ở trường đại học tại Hà Nội theo kế hoạch đã xác định. 
[bookmark: _Toc469844904][bookmark: _Toc486928883]4.3.2. Giai đoạn 2 - Thực nghiệm tác động
Ở các lớp thực nghiệm, GV dạy học với giáo án chúng tôi đã chuẩn bị, có sử dụng những biện pháp như đã đề xuất. Ở các lớp ĐC, GV tiến hành dạy học theo giáo án bình thường của GV. 
Sau khi dạy thực nghiệm tác động, chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm. Nội dung kiểm tra đánh giá kết quả dạy học được tập trung vào các tiêu chí: khả năng nhận thức của SV đối với kiến thức môn học; về phát triển ý thức, thái độ, tinh thần của SV với việc tự học; về sự phát triển các năng lực tự học của SV. Việc đánh giá kết quả được đo lường trực tiếp từ kết quả chấm bài kiểm tra sau mỗi lần thực nghiệm. Đồng thời, thông qua quan sát hoạt động học - tự học của SV, bằng phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của GV,SV và bằng phỏng vấn GV, SV tham gia thực nghiệm tác động.
4.3.2.1. Về nhận thức, thái độ
SV đã chủ động, tích cực tìm kiếm tài liệu trên thư viện, trên internet. Bước đầu biết cách lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian học tập cá nhân và cả nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập mà GV yêu cầu.
Để có được kênh đo đầy đủ hơn, chúng tôi còn tiến hành điều tra khảo sát ở 480 SV sau thực nghiệm với một số nội dung hỏi giống như các nội dung hỏi ở phần khảo sát thực trạng và kết quả thu được đã phản ánh sự thay đổi rõ ràng, biểu hiện cụ thể qua biểu đồ sau:
Biểu đồ So sánh kết quả ý thức, thái độ, tinh thần tự học NNLCB
của CNMLN (phần CNXHKH) trước và sau thực nghiệm

4.3.3.2. Kết quả điểm số học tập 
Tổng số SV thuộc nhóm thực nghiệm tác động là 480SV, tổng số SV nhóm lớp đối chứng là 479 SV. Thang điểm, nội dung kiểm tra, đánh giá thống nhất giữa hai nhóm lớp. Kết quả số SV có điểm từ 0 - 4 ở nhóm thực nghiệm giảm đi rất nhiều so với nhóm đối chứng (từ 101 SV xuống 22 SV); Số SV có điểm 5 và 6 ở nhóm thực nghiệm cũng giảm so với nhóm đối chứng (từ 196 SV xuống 115 SV); Ngược lại, số SV có điểm 7 và 8 ở nhóm thực nghiệm tăng lên đáng kể so với nhóm đối chứng (từ 134 SV lên 228 SV; Số SV có điểm 9 và 10 của nhóm thực nghiệm tăng lên so với nhóm đối chứng (từ 48 SV lên 115 SV).
Để thấy được kết quả mức độ ảnh hưởng của tác động (ES), chúng tôi tổng hợp các tham số đặc trưng cho kết quả thực nghiệm, sử dụng phép toán kiểm định và tính toán kết quả tác động theo bảng tiêu chí Cohen như sau
[bookmark: _Toc487012099]BảngTham số đặc trưng kết quả TN
	Tham sốđặc trưng
Nhóm lớp
	


	


	
S

	Thực nghiệm
	7,31
	2,47
	1,55

	Đối chứng
	6,02
	3,03
	1,74


Qua tổng hợp điểm số TN tác động, rõ ràng có sự khác nhau về mức độ kết quả học tập ở giữa nhóm SV lớp TN và nhóm SV lớp ĐC đã khảo sát. Hơn thế nữa, với độ tin cậy 95%thì khoảng tin cậy của điểm trung bình nói chung của nhóm TN và nhóm ĐC như sau:
7,167 ≤ µTN≤ 7,449
5,866 ≤ µĐC≤ 6,179
Như vậy, SV ở các lớp TN nói chung sẽ có kết quả học tập cao hơn hẳn các lớp ĐC.


Mặt khác, độ lệch chuẩn của nhóm lớp TN là 1,55 và độ lệch chuẩn của nhóm lớp ĐC là 1,74. Như vậy mức độ phân tán kết quả điểm kiểm tra của nhóm TN xoay quanh giá trị trung bình của nhóm TN thấp hơn mức độ phân tán kết quả điểm kiểm tra của nhóm ĐC xoay quanh giá trị trung bình của nhóm ĐC . Điều đó có nghĩa là kết quả điểm của nhóm lớp TN là cao hơn và đồng đều hơn kết quả điểm của nhóm lớp ĐC.
Tác giả tiếp tục tiến hành kỹ thuật kiểm định để so sánh kết quả TN và ĐC.
Sử dụng phần mềm SPSS ta có kết quả tính toán sau: 

Giá trị quan sát t = 12,008 vàp-value= 0,000 < 0,05 = .
Như vậy, điểm trung bình của nhóm TN (µTN)và điểm trung bình của nhóm ĐC (µĐC) là khác nhau có ý nghĩa thống kê. 
Như vậy, sự khác nhau giữa μTNvàμĐC là có ý nghĩa, cho phép rút ra kết luận sư phạm là: những điểm khác nhau trong quá trình dạy học Tthực nghiệm đã đem lại hiệu quả tích cực.
[bookmark: _Toc485363220][bookmark: _Toc486928887][bookmark: _Toc487012100]Như vậy, tác động của việc dạy sử dụng các biện luận án đã đề xuất trong dạy học NNLCB của CNMLN phần CNXHKH theo định hướng PTNLTH đã đem lại kết quả rõ rệt trong các lớp thực nghiệm. Tuy nhiên, để thấy được sự tác động này lớn đến đâu còn phải dựa vào giá trị ES (mức độ ảnh hưởng của tác động). 
Bảng:Mức độ ảnh hưởng của tác động
	
	Lớp TN
	Lớp ĐC

	Giá trị trung bình
	7,31
	6,02

	Độ lệch chuẩn
	1,55
	1,74

	ES
	0,74
	


Mức độ ảnh hưởng ES được đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen. Mức độ ảnh hưởng ES trong nghiên cứu này là 0,74, cho thấy tác động mang lại kết quả tốt, mức độ tốt đạt ở ngưỡng trung bình. Kết quả trên đã chứng minh những biện pháp tác động trong dạy học NNLCB của CNMLN phần CNXHKH theo định hướng PTNLTH đã có kết quả tích cực. Đây là một kết quả khách quan của quá trình TN. 
4.3.2.3. Kết quả hình thành, phát triển các kỹ năng tự học của sinh viên
Quan sát và theo dõi quá trình tổ chức dạy học TN và ĐC, thông qua kết quả học tập, tổng hợp phiếu hỏi và xin ý kiến GV, SV về giờ dạy học TN, chúng tôi nhận thấy có sự phát triển khá tốt các kỹ năng tự học của SV thông qua việc dạy học bằng biện pháp mà luận án đã đề xuất nhằm phát triển năng lực tự học cho SV. Hầu hết các kỹ năng tự học đều được các SV nhóm lớp TN thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn ở nhóm lớp ĐC.
Kết quả khảo sát, điều tra các SV ở những lớp TN cho các câu hỏi có nội dung giống như phần khảo sát thực nghiệm được so sánh qua biểu đồ:
Biểu đồ So sánh kết quả khảo sát các kỹ năng tự học
của SV trước và sau thực nghiệm

 Như vậy, việc phân tích các chỉ tiêu hỗ trợ giữa nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC; các kết quả khảo sát điều tra sau TN; các quan sát và ý kiến đánh giá của những lực lượng liên quan trong quá trình thực nghiệmdạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH nhằm thấy rõ những thành công của việc áp dụng dạy học NNLCB của CNMLN theo định hướng PTNLTH cho SV bằng các biện pháp đề xuất trong luận án là thực hiện được và có chứng cứ khoa học. Các biện pháp tác giả đề xuất trong luận án đã được kiểm chứng qua TN và cho kết quả khả thi.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc486928891]Kết luận
1. Trong điều kiện xã hội hiện đại, giá trị lớn nhất mà trường đại học có thể mang lại cho sinh viên là năng lực tự học suốt đời. Năng lực tự học, tự nghiên cứu có thể ví như một kho báu mà mỗi sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học nhất định phải làm việc hết mình để đoạt được. Tuy nhiên quá trình nỗ lực ấy có một phần rất quan trọng của giảng viên, những người sẽ thông qua cách làm của mình, hướng dẫn sinh viên tự đoạt lấy “kho báu” ấy. 
2. Qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) ở các trường đại học tại Hà Nội, tác giả nhận thấy việc dạy học theo định hướng PTNLTH còn chưa thật sự được quan tâm, đầu tư đúng mức. Cả việc dạy của GV và việc học của SV còn gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết GV còn lúng túng, chưa hiểu rõ và chưa biết làm thế nào để dạy học hiệu quả trong tình hình chung hiện nay. Nhiều GV ngại thay đổi, ít đầu tư vào bài giảng. SV cũng lúng túng, chưa biết cách học, tự học như thế nào cho hiệu quả. 
3. Đối với hệ thống lý luận về các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy năng lực tự học của SV, luận án đã làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của các phương pháp dạy học tích cực trong dạy họcphần kiến thức được đề xuất để đạt mục tiêu là phát triển năng lực tự học của SV. Chứng minh và khẳng định tính đúng đắn, khả thi của những biện pháp dạy học đề xuất sử bằng thực nghiệm sư phạm với các kết quả rất tích cực và khách quan.
4. Từ những định hướng chung của việc vận dụng các phương pháp DH tích cực nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người học, căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung kiến thức phần CNXHKH của môn NNLCB của CNMLN, tác giả đã lựa chọn những phần kiến thức đặc trưng để thực nghiệm, vận dụng cụ thể những phương pháp dạy học phù hợp để làm sáng tỏ những biện pháp đề xuất trong luận án. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu dạy học cao nhất, trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, GV phải thường xuyên khích lệ, động viên, tạo được không khí lớp học thân thiện, cởi mở đểSV tích cực tham gia các hoạt động học tập. GV cần nhiệt tình hướng dẫn, khơi gợi, giúp SV tìm ra hứng thú và động cơ học tập đúng đắn cho bản thân. Đồng thời thường xuyên bám sát và kiểm tra, đánh giá kịp thời, công bằng, khách quan những nhiệm vụ mình đã giao và yêu cầu SV thực hiện để rèn thói quen và ý thức tự học của SV.
5. Những kết quả nghiên cứu và thực nghiệm của luận án đã khẳng định việc vận dụng các biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN  phần CNXHKH theo định hướng PTNLTH cho SV như trong luận án đã đề xuất là hợp lý và đúng đắn, phù hợp nội dung kiến thức của môn học, phù hợp với trình độ và năng lực tư duy của SV, phù hợp với các điều kiện dạy học hiện nay ở các trường đại học tại Hà Nội. 
[bookmark: _Toc486928892]Kiến nghị
1.Trong quá trình dạy học, rất cần thường xuyên gắn lý luận với thực tiễn nhưng GV phải khéo léo hướng dẫn để SV tự giải quyết nhiệm vụ học tập qua việc liên hệ với ngành nghề, lĩnh vực mà SV đang học tập và nghiên cứu để SV có thể phát huy tính tích cực, sáng tạo của mình, tạo ra hứng thú và động cơ học tập.
2. Các nhà trường và các cấp quản lý cần tổ chức và tạo điều kiện cho GV tham gia đầy đủ và thường xuyên hơn các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt cần có các buổi trao đổi và tập huấn về các phương pháp dạy học hiện đại… nhằm tháo gỡ những lúng túng của GV trong quá trình vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, phát triển năng lực tự học cho SV. 
3. Các cấp quản lý, cần phải tổ chức tập huấn chuyên môn thường xuyên hoặc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, nắm bắt thông tin, tình hình thời sự trong nước và thế giới cho nhóm GV giảng dạy phần này để giúp họ có thể cập nhật những thông tin mới và đúng đắn đồng thời củng cố vững vàng niềm tin, lý tưởng XHCN cho họ.
4. Để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là tạo điều kiện cho quá trình dạy Ttự học đạt kết quả cao thì các trường đại học cần có sự đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ việc dạy và học như phòng học đa chức năng, trang bị máy chiếu, máy tính, mạng internet, đầu tư cho thư viện với đủ các tài liệu đáp ứng cho việc học của SV. 
5.Để thực hiện hiệu quả các biện pháp luận án đề xuất cần đảm bảo những điều kiện cơ bản đối với GV, SV và các cấp quản lý quá trình dạy học:
 Đối với GV, cần phải được đào tạo bài bản, vững vàng chuyên môn, có niềm tin vào lý tưởng XHCN, vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân đang thực hiện, tâm huyết với nghề nghiệp, ý thức được rõ nhu cầu và quyết tâm thực hiện các biện pháp dạy học mới nhằm phát triển năng lực tự học cho SV.
Đối với SV, phải tích cực, say mê và có trách nhiệm cá nhân cao trong học tập; được hướng dẫn, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự học; có kỹ năng và kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin.
Đối với các cấp quản lý giáo dục, có sự quan tâm chú trọng đến vấn đề đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực bằng những hoạt động cụ thể như tạo điều kiện và xây dựng được những cơ chế cần thiết đảm bảo cho quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực được thực hiện như: bộ phận đào tạo và khảo thí kiểm định chất lượng dạy học cần bố trí lịch học và sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp, chú ý thời gian tự học cho SV; hình thức và nội dung thi kiểm tra, đánh giá cần được thực hiện theo hướng đánh giá năng lực của SV. Ban giám hiệu và các khoa, tổ bộ môn cần xây dựng được cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên kịp thời đối với GV thực hiện dạy học bằng các phương pháp tích cực để phát triển năng lực tự học của người học. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá khách quan quá trình dạy học đó.
Trước TN	
Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận môn học	Quan tâm và mong muốn tham gia CLB các hoạt động liên quan đến môn học	Tự đánh giá KQ TH của mình	Đọc trước GT và tài liệu có liên quan	Lập kế hoạch cụ thể	Thực hiện đúng kế hoach 	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu	0.53600000000000003	0.41200000000000031	1.4999999999999998E-2	0.18400000000000041	0.11799999999999998	0.27500000000000002	0.54700000000000004	Sau TN	
Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận môn học	Quan tâm và mong muốn tham gia CLB các hoạt động liên quan đến môn học	Tự đánh giá KQ TH của mình	Đọc trước GT và tài liệu có liên quan	Lập kế hoạch cụ thể	Thực hiện đúng kế hoach 	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu	0.71500000000000064	0.62700000000000544	0.98299999999999998	0.67600000000000671	0.53600000000000003	0.48500000000000032	0.97600000000000064	



Trước TN	
Đề xuất với GV ý kiến thắc măc	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề thảo luận với bạn, với GV	Tìm kiếm TT, TL học tập có liên quan	Phân tích, so sánh kiến thức đã học với thực tiễn	Hệ thống hóa kiến thức đã học	Sử dụng Internet trong tự học	1.0000000000000005E-2	1.6000000000000021E-2	0.43200000000000038	8.9000000000000065E-2	0.27500000000000002	0.54700000000000004	Sau TN	
Đề xuất với GV ý kiến thắc măc	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề thảo luận với bạn, với GV	Tìm kiếm TT, TL học tập có liên quan	Phân tích, so sánh kiến thức đã học với thực tiễn	Hệ thống hóa kiến thức đã học	Sử dụng Internet trong tự học	0.28700000000000031	0.42100000000000032	0.81399999999999995	0.52900000000000003	0.48500000000000032	0.97600000000000064	
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